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LÒI NÓI ĐẦU

Tài chính doanh nghiệp là môn học chuyên môn chính trong chương trình 
đào tạo nghề kế toán doanh nghiệp, là công cụ quan trọng để quản lý hoạt động 
sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả. Thông qua môn học, người học biết 
lập kế hoạch tài chính, xử lý, tính toán các số liệu tài chính, kiểm tra giám sát, 
phân tích, đánh giá việc sử dụng vốn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng 
lực tài chính phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp.

Nhằm đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy học tập, nghiên cứu của học 
sinh, sinh viên học nghề kế toán và đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi của 
nền kinh tế với những thay đổi trong hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp Việt 
Nam, đổng thời đáp ứng chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội, Khoa Kinh tế trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội biên soạn bộ Giáo 
trình Tàí chính doanh nghiệp. Bộ Giáo trình gồm 02 cuốn:

- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Dùng cho trình độ cao đẳng nghề)

- Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Dùng cho trình độ trung cấp nghê)
Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trong 

quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu liên quan của các 
trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và cập nhật những 
kiến thức, quy định pháp lý mới nhất về tài chính doanh nghiệp.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm 
tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo và các bạn 
học sinh, sinh viên cùng đông đảo bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

NHÓM TÁC GIẢ
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Chương I

TỔNG QUAN VÊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Tài ch ính  doanh nghiệp
1.1. Hoat động của doanh nghiệp và tà i chính
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế thực hiện các hoạt động sản xuất, cung 

ứng hàng hoá cho người tiêu dùng qua thị trường nhằm mục đích sinh lòi.
Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình kết hợp 

các yếu tô" đầu vào như nhà xưởng, thiết bị, nguyên, vật liệu... và sức lao động đê 
tạo ra yếu tô" đầu ra là hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá đó để thu lợi nhuận.

Trong nền kinh tế  thị trường để có các yếu tô" đầu vào đòi hỏi doanh 
nghiệp phải có lượng vốn tiền tệ nhất định. Với từng loại hình pháp lý tổ chức, 
doanh nghiệp có phương thức thích hợp tạo lập sô" vốn tiền tệ ban đầu, từ  sô" 
vốn tiền tệ đó doanh nghiệp mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên, vật liệu... 
Sau khi sản xuất xong, doanh nghiệp thực hiện bán hàng hoá và thu được 
tiền bán hàng. Với số tiền bán hàng, doanh nghiệp sử dụng để bù đắp các 
khoản chi phí vật chất đã tiêu hao, trả tiền công cho người lao động, các 
khoản chi phí khác, nộp thuế cho Nhà nước và phần còn lại là lợi nhuận sau 
thuế, doanh nghiệp tiếp tục phân phối sô" lợi nhuận này. Như vậy, quá trình 
hoạt động của doanh nghiệp cũng là quá trình tạo lập, phân phốỉ và sử dụng 
quỹ tiền tệ hợp thành hoạt động tài chính doanh nghiệp. Trong quá trình đó, 
làm phát sinh, tạo ra sự vận động của các dòng tiền bao hàm dòng tiền vào, 
dòng tiền ra gắn liền với hoạt động đầu tư và hoạt động kinh doanh thường 
xuyên hàng ngày của doanh nghiệp.

Bên trong quá trình tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp là các 
quan hệ kinh tế  dưới hình thức giá trị hợp thành các quan hệ tài chính của 
doanh nghiệp và bao hàm các quan hệ tài chính chủ yếu sau:

- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước: quan hệ này được 
thể hiện chủ yếu ở chỗ doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà 
nước như nộp các khoản thuế, lệ phí vào ngân sách....

- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế  và các tổ 
chức xã hội khác.

Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế  khác là mối 
quan hệ rấ t đa dạng và phong phú được thể hiện trong việc thanh toán 
thưởng phạt vật chất khi doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế  khác cung cấp 
hàng hoá, dịch vụ cho nhau (bao hàm cả các loại dịch vụ tài chính).

Ngoài quan hệ tài chính vối các chủ thể kinh tế  khác, doanh nghiêp có thể 
còn có môi quan hệ tài chính với các tổ chức xã hội khác như doanh nghiêp 
thực hiện tài trợ cho các tổ chức xã hội, V.V..
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- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với người lao động trong doanh 
nghiệp: quan hệ này được thể hiện trong việc doanh nghiệp thanh toán trả 
tiền công, thực hiện thưỏng phạt vật chất với người lao động trong quá trình 
tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...

- Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ sở hữu của doanh 
nghiệp: mốĩ quan hệ này thể hiện trong việc đầu tư, góp vôn hay rú t vôn của 
chủ sở hữu đôi với doanh nghiệp và trong việc phân chia lợi nhuận sau thuê 
của doanh nghiệp.

- Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp: đây là môi quan hệ thanh 
toán giữa các bộ phận nội bộ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, trong 
việc hình thành và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.

Từ những vấn đề nêu trên ta có thể rú t ra một số điểm sau:
- Xét về hình thức, tài chính doanh nghiệp là quỹ tiền tệ trong quá trình 

tạo lập, phân phốỉ, sử dụng và vận động gắn liền với hoạt động của doanh 
nghiệp. Xét về bản chất, tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tê dưới 
hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo lập, sử dụng quỹ tiền tệ của 
doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

- Hoạt động tài chính là một mặt hoạt động của doanh nghiệp nhằm đạt 
tới các mục tiêu của doanh nghiệp đề ra. Các hoạt động gắn liền với việc tạo 
lập, phân phôi, sử dụng và vận động chuyển hoá của quỹ tiền tệ thuộc hoạt 
động tài chính của doanh nghiệp.

1.2. Nôi dung tà i chính doanh nghiêp
Tài chính doanh nghiệp bao hàm các nội dung chủ yếu sau:
1.2.1. Lựa chọn và quyết định đầu tư
Triển vọng của một doanh nghiệp trong tương lai phụ thuộc rấ t lớn vào 

quyết định đầu tư dài hạn với quy mô lốn như quyết định đầu tư đổi mới công 
nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, sản xuất sản phẩm mới... Để đi đến 
quyết định đầu tư đòi hỏi doanh nghiệp phải xem xét cân nhắc trên nhiều 
mặt về kinh tế, kỹ thuật và tài chính. Trong đó, về mặt tài chính phải xem xét 
các khoản chi tiêu vốn cho đầu tư và thu nhập do đầu tư đưa lại hay nói cách 
khác là xem xét dòng tiền ra và dòng tiền vào liên quan đến khoản đầu tư để 
đánh giá cơ hội đầu tư về mặt tài chính. Đó là quá trình hoạch định dự toán 
vốn đầu tư và đánh giá hiệu quả tài chính của việc đầu tư.

1.2.2. Xác định nhu cầu vôh và tổ chức huy động vốn đáp ứng kịp thời đủ 
nhu cầu vốn cho các hoạt động của doanh nghiệp

Tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều đòi hỏi phải có vốn. Tài chính 
doanh nghiệp phải xác định các nhu cầu vôn cần thiêt cho các hoạt động của 
doanh nghiệp ở trong kỳ (bao hàm vôn dài hạn và vốn ngắn hạn). Tiếp theo,
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phải tổ chức huy động các nguồn vốn đáp ứng kịp thời, đầy đủ và có lợi cho các 
hoạt động của doanh nghiệp. Để đi đến quyết định lựa chọn hình thức và 
phương pháp huy động vốn thích hợp, cần xem xét cân nhắc trên nhiều mặt 
như: kết cấu nguồn vốn, những điểm ìợi của từng hình thức huy động vốn, chi 
phí cho việc sử dụng mỗi nguồn vốn...

1.2.3. Sử  dụng có hiệu quả số  vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu, 
chi và đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp huy động tối đa sô vôn 
hiện có của doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh, giải phóng kịp thời sô 
vốn ứ đọng, theo dõi chặt chẽ và thực hiện tốt việc thanh toán, thu hồi tiền 
bán hàng và các khoản thu khác, đồng thời quản lý chặt chẽ mọi khoản chi 
phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Thưòng xuyên tìm 
biện pháp thiết lập sự cân bằng giữa thu và chi tiền, đảm bảo cho doanh 
nghiệp luôn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

1.2.4. Thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của 
doanh nghiệp

Thực hiện phân phối hợp lý lợi nhuận sau thuế cũng như trích lập và sử 
dụng tốt các quỹ của doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển 
doanh nghiệp và cải thiện đời sông vật chất và tinh thần của ngưòi lao động 
trong doanh nghiệp.

1.2.5. Kiểm soát thường xuyên tinh hình hoạt động của doanh nghiệp
Thông qua tình hình thu, chi tiền tệ hàng ngày, các báo cáo tài chính,

tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính cho phép kiểm soát được tình hình 
hoạt động của doanh nghiệp. Mặt khác, cần định kỳ tiến hành phân tích tình 
hình tài chính của doanh nghiệp. Qua phân tích, cần đánh giá được hiệu quả 
sử dụng vốn, những điểm mạnh và điểm yếu trong quản lý và dự báo trước 
tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó giúp cho các nhà lãnh đạo, quản 
lý doanh nghiệp kịp thời đưa ra các quyết định thích hợp điều chỉnh hoạt 
động kinh doanh và tài chính.

1.2.6. Thực hiện kế  hoạch hoá tài chính
Các hoạt động tài chính của doanh nghiệp cần được dự kiến trước thông 

qua việc lập kê hoạch tài chính. Có kê hoạch tài chính tốt thì doanh nghiệp 
mới có thể đưa ra các quyết định tài chính thích hợp nhằm đạt tới các mục 
tiêu của doanh nghiệp. Quá trình thực hiện kế hoạch tài chính cũng là quá 
trình chủ động đưa ra các giải pháp hữu hiệu khi thị trường biến động.

1.3. Vai trò của tà i chính doanh nghiêp

Tài chính doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt đông của 
doanh nghiệp và được thể hiện ở những điểm chủ yếu sau:



1.3.1. Tài chính doanh nghiệp huy động vốn đảm bảo cho các hoạt động 
của doanh nghiệp diễn ra bình thường và liên tục

Vôn tiền tệ là tiền đề cho các hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá 
trình  hoạt động của doanh nghiệp thưòng nảy sinh các nhu cấu vôn ngăn 
hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh thường xuyên cũng như cho đâu 
tư phát triển của doanh nghiệp. Việc thiếu vôn sẽ khiến cho các hoạt động 
của doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc không triển khai được. Do vậy, việc 
đảm bảo cho các hoạt động của doanh nghiệp được tiến hành bình thường, 
liên tục phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức huy động vôn của tà i chính 
doanh nghiệp.

Sự thành công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp một phần lớn được quyết định bởi chính sách tài trợ hay huy động vốn

• của doanh nghiệp.
1.3.2. Tài chính doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Vai trò này của tài chính doanh nghiệp được thể hiện ở chỗ:
- Việc đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn phụ thuộc rất lớn vào việc đánh 

giá, lựa chọn đầu tư từ góc độ tài chính.
- Việc huy động vốn kịp thời, đầy đủ giúp cho doanh nghiệp chớp được cơ 

hội kinh doanh.
- Lựa chọn các hình thức và phương pháp huy động vốn thích hợp có 

thể giảm bớt được chi phí sử dụng vốn góp phần rấ t lớn tăng lợi nhuận của 
doanh nghiệp.

Sử dụng đòn bẩy kinh doanh và đặc biệt là sử dụng đòn bẩy tài chính hợp 
lý là yếu tô" gia tăng đáng kể tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu.

Huy động tối đa sô' vôn hiện có vào hoạt động kinh doanh có thể tránh  
được thiệt hại do ứ đọng vôn, tăng vòng quay tài sản, giảm được số vôh vay từ 
đó giảm được tiền trả lãi vay góp phần rất lớn tăng lợi nhuận sau thuế của 
doanh nghiệp.

1.3.3. Tài chính doanh nghiệp là công cụ rất hữu ích để kiểm soát tình 
hình kinh doanh của doanh nghiệp

Quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng là quá trình  vận 
động, chuyển hoá hình thái của vôn tiền tệ. Thông qua tình hình thu, chi tiền 
tệ hàng ngày, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính và đặc biệt là các báo 
cáo tài chính có thể kiêm soát kịp thời, tổng qụ^t các mặt hoạt động của 
doanh nghiệp, từ đó phát hiện nhanh chóng những tồn tại và những tiềm 
năng chưa được khai thác để đưa ra các quyêt định thích hợp điều chỉnh các 
hoạt động nhằm đạt tối mục tiêu đề ra của doanh nghiệp.
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Trong nền kinh tê thị trường, vai trò của tài chính doanh nghiệp ngày 
càng trỏ nên quan trọng hơn đối với hoạt động của doanh nghiệp. Bởi những 
lẽ sau:

- Hoạt động tài chính của doanh nghiệp liên quan và ảnh hưỏng tới tấ t cả 
các hoạt động của doanh nghiệp.

- Quy mô kinh doanh và nhu cầu vốn cho hoạt động của doanh nghiệp 
ngày càng lớn. Mặt khác, thị trường tài chính càng phát triển nhanh chóng, 
các công cụ tài chính để huy động vốn ngày càng phong phú và đa dạng. 
Chính vì vậy, quyết định huy động vốn, quyết định đầu tư... ảnh hưỏng ngày 
càng lớn đến tình hình và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Các thông tin về tình hình tài chính là căn cứ quan trọng đốì vói các nhà 
quản lý doanh nghiệp để kiểm soát và chỉ đạo hoạt động của doanh nghiệp.

2. Những nhân tô chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính  
doanh nghiệp

Tài chính là một công cụ quan trọng để thực hiện các mục tiêu của doanh 
nghiệp. Việc tổ chức tài chính trong các doanh nghiệp đều dựa trên những cơ 
sở chung nhất định. Tuy nhiên, tài chính của các doanh nghiệp khác nhau 
cũng có những đặc điểm khác nhau, do chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tổ’. 
Sau đây xem xét những nhân tô" chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính 
của doanh nghiệp.

2.1. Hình thức pháp lý tổ  chức doanh nghiệp
Mỗi doanh nghiệp tồn tại dưới một hình thức pháp lý nhất định về tổ

chức doanh nghiệp, ở  Việt Nam, theo Luật doanh nghiệp năm 2005, xét về 
hình thức pháp lý có các loại hình doanh nghiệp chủ yếu sau:

- Doanh nghiệp tư nhân.
- Công ty hợp danh.
- Công ty cổ phần.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn.
Ngoài bốn loại hình doanh nghiệp trên còn có hợp tác xã.
Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ 

chức tài chính doanh nghiệp như phương thức hình thành và huy động vốn 
việc chuyển nhượng vốn, phân phôi lợi nhuận và trách nhiệm của chủ sở hữu 
đối với khoản nợ của doanh nghiệp, V.V..

Những ảnh hưởng của hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp đến tài 
chính của các loại hình doanh nghiệp thể hiện ở những điểm chủ yếu sau-

2.1.1. Doanh nghiệp tư nhân: là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ 
và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động 
của doanh nghiệp.



Như vậy, chủ doanh nghiệp là người đầu tư bằng vốn của mình và củng có 
thê huy động thêm vôn từ bên ngoài qua các hình thức đi vay. Tuy nhiên việc 
huy động vốn từ bên ngoài là rất hạn hẹp và loại hình doanh nghiệp này không 
được phép phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào để huy động vôn trên thị 
trưòng. Qua đó, cho thấy nguồn vôn của doanh nghiệp tư nhân là hạn hẹp, loại 
hình doanh nghiệp này thường thích hợp với việc kinh doanh quy mô nhỏ.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đôi với tấ t cả hoạt 
động kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp, có quyền cho thuê toàn bộ 
doanh nghiệp của mình, có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác 
hoặc có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Việc thực hiện cho thuê hay 
bán doanh nghiệp hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
phải tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Lợi nhuận sau thuế là tài sản hoàn toàn thuộc quyền sỏ hữu và sử dụng 
của chủ doanh nghiệp.

Trong hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách 
nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động. Điều đó cũng có nghĩa 
là VP mặt tài chính, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm vô hạn đốĩ với 
các khoản nợ của doanh nghiệp. Đây cũng là một điều bất lợi của hình thức 
doanh nghiệp này.

2.1.2. Công ty hợp danh: là doanh nghiệp, trong đó:
Phải có ít nhất hai thành viên hợp danh, ngoài các thành viên hợp danh 

có thể có thành viên góp vốn.
Thành viên hợp danh phải là cá nhân, có trình độ chuyên môn và uy tín 

nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình vê nghĩa 
vụ của công ty.

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty 
trong phạm vi sô" vốn đã góp vào công ty.

Trong công ty hợp danh, thành viên hợp danh có quyền quản lý công ty, 
tiến hành các hoạt động kinh doanh nhân danh công ty. Các thành viên hợp 
danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty, cùng 
liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn có 
quyền được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định tại điều lệ công ty nhưng 
không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh 
công ty.

Ngoài vốn điều lệ, công ty hợp danh có quyền lựa chọn hình thức huy 
động vốn theo quy định của pháp luật, nhưng không được phát hành bất kỳ 
loại chứng khoán nào để huy động vôn.

Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với khoản nợ 
của công ty, còn thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về khoản nợ của 
công ty trong phạm vi sô vốn góp vào công ty.


